Trường TH Dương Hà

Tên học sinh…............................ Líp: 4…
ÔN LUYỆN ĐỀ
A. Phần trắc nghiệm:  Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. :
Câu 1: 7740: 36 = ?

a, 214( dư 36)                                                                b, 215
c,  2141                                                                            d,  213( dư 72)
Câu 2: 8dm29cm2. =  .... cm2   Số  cần điền vào chỗ chấm là:
[image: image1.wmf]
     a,  809                                                                                 b,  80 900           
     c,  8 009                                                                               d,  900 800
Câu 3 : Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là 4815cm2 , chiều rộng là 45 cm. Chiều dài tấm bìa đó là:
    a,  117cm                                                                          b,   107 cm  
    c,   105cm                                                                         d,  115cm
Câu 4: Kết quả của phép tính 302 x 217 là:
a,  65 184                                                                                b,   65534
 c,  42 656                                                                                d,   64 534
Câu 5: 
[image: image2.wmf]3giờ 5 phút = ?

     a,   135 phút                                                             b,    120 phút  
     c,   185 phút                                                              d,    215 phút
Câu 6:  Tìm số dư trong phép chia 365 000 : 700 là
   a.    300                                                                   b .  3          
   c.      30                                                                    d .  303
Câu 7:  Biểu thức  405 000 : 1000 có giá trị bằng:

     a.  405                                                                                b .  4500          

    c.  45                                                                                   d .  450
Câu 8: Kết quả của  32805 : 45 = ?
   a.  792                                                                                       b .  729     

  c.    1092                                                                                     d .  972
B. PhÇn vËn dông vµ tù luËn

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a,    X x 97 = 38897 x 2                                              b, 13860 : X= 45
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 260m, chiều rộng kém chiều dài 44m. Tính diện tích của mảnh đất đó.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
Bài 3: Nhà trường có 180 bộ bàn hế, dự định xếp vào các phòng học. Hỏi

a, Nếu xếp mỗi phòng 15 bộ bàn ghế thì được bao nhiêu phòng?

b,Nếu xếp mỗi phòng 16 bộ bàn ghế thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu phòng và còn thừa mấy bộ bàn ghế?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bài 4: Tính nhanh:               2014 x 750 + 2014  + 2014  x  249                  
.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
Tên học sinh…............................ Líp: 4…
Phiếu toán HSG   tuần ...
Bài  1 : Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 17m. NÕu t¨ng sè ®o mçi chiÒu thªm 4m th× diÖn tÝch sÏ t¨ng thªm 164m2. TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng ®ã ?

Bài 2:Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 96m. Nếu tăng chiều rộng 5m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích khu đất tăng 160[image: image3.png]


. Tính diện tích khu đất đó
Bài  3: Hai thïng dÇu cã tÊt c¶ 132 lÝt. NÕu chuyÓn 12lÝt tõ thïng 1 sang thïng 2 vµ chuyÓn 7 lÝt tõ thïng 2 sang thïng 1 th× thïng 1 sÏ cã nhiÒu h¬n thïng 2 lµ 14 lÝt. Hái lóc ®Çu mçi thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu ?

Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi 302 cm. Nếu tăng chiều dài 8 cm, tăng chiều rộng 23 cm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài  5: Một hình chữ nhật có chu vi 116 m. Nếu chiều rộng tăng 9 m, chiều dài giảm 9 m thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 6 : Khi nh©n mét sè víi 205. do vô ý Tâm đã quên viết chữ số 0 của số 205 nên tích giảm đi 42120 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Bài  7: Khi chia s ố tự nhiên A cho 48 thì có dư 29, còn khi chia số A cho 24 thì ta được phép chia có thương bằ ng 37 và còn dư . Tìm số A.
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